	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II 
 NĂM HỌC: 2016 – 2017

	MÔN: TIẾNG VIỆT - 5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu 
và 
số điểm
	Mức 1 
	Mức 
	Mức 3
	Mức 4 
	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn học
	Số câu 
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	4
	1

	
	Số điểm
	1.0
	 
	1.5
	 
	 
	 
	 
	1,0
	2.5
	1.0

	Kiến thức tiếng việt
	Số câu 
	2
	 
	1
	 
	
	2
	 
	 
	3
	2

	
	số điểm
	1.0
	 
	0.5
	 
	
	2.0
	 
	 
	1. 5
	2.0

	 Tổng
	Số câu 
	4
	 
	3
	 
	
	2
	 
	1
	7
	3

	
	số điểm
	2.0
	 
	2.0
	 
	
	2.0
	 
	1.0
	4.0
	3.0


KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016- 2017
MÔN: TIẾNG VIỆT – 5

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ................................................................  Lớp 5.............................

Trường:............................................................................................................               
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên



A. Kiểm tra đọc:
I. Đọc thành tiếng:
- HS bốc thăm chọn và đọc một đoạn khoảng 55 - 60 tiếng trong các bài tập đọc ở  học kì II (SGK Tiếng Việt 5 - Tập II.) 

II. Đọc thầm bài văn sau:
CHIẾC KÉN BƯỚM

Có một anh chàng tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm anh ta thấy kén hé ra một lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể cố được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ. Anh ta lấy kéo rạch lỗ nhỏ cho to thêm. Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó thì sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên thì ngồi quan sát với hi vọng một lúc nào đó thân hình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh đủ rộng hơn để nâng đỡ thân hình chú. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả ! Thật sự là chú bướm phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng. Nó sẽ không bao giờ bay được nữa. Có một điều mà người thanh niên không hiểu: cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu kia chính là quy luật của tự nhiên tác động lên đôi cánh và có thể giúp chú bướm bay ngay khi thoát ra ngoài.

Đôi khi đấu tranh là điều cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mọi người đều có và chẳng bao giờ ta có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn.
Theo Nông Lương Hoài
Câu 1: (M1) Anh chàng nhìn thấy chú bướm nhỏ đang làm gì?

A. Đang bay lượn quanh vườn hoa

B. Đang đậu trên một cành cây cao.

C. Đang cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu.

D. Chú bướm bay vào đậu trên tay anh.
Câu 2. (M2) Vì sao chú bướm nhỏ chưa thoát ra khỏi chiếc kén được?

A. Vì chú yếu quá nên không thoát ra được.


B. Vì không có ai giúp chú thoát ra ngoài.

C. Vì cái lỗ nhỏ xíu chú không thoát ra được.


D. Vì chú không muốn thoát ra ngoài.

Câu 3: (M1) Chú bướm nhỏ đã thoát ra khỏi chiếc kén bằng cách nào?

A. Chú đã cố hết sức để làm rách cái kén.

B. Chú đã cắn nát chiếc kén để thoát ra.

C. Có ai đó đã làm lỗ rách to thêm nên chú thoát ra dễ dàng.
D. Chú dùng kéo cắt chiếc kén để thoát ra.
Câu 4: (M2) Điều gì xảy ra với chú bướm khi đã thoát ra ngoài kén?

A. Bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng.


B. Dang rộng cánh bay lên cao với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng

C. Phải mất mấy hôm nữa mới bay lên được vì  đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng.


D. Không bay được vì cánh đã bị gấy mất một bên khi đang thoát ra khỏi kén.
Câu 5: (M4) Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. (M1)Từ “kén” trong câu: “Một hôm anh ta thấy kén hé ra một lỗ nhỏ.” là: 

A. Danh từ  

B. Động từ        

C. Tính từ

D. Đại từ
Câu 7. (M1)Từ in đậm trong câu: “Anh ta lấy kéo rạch lỗ nhỏ cho to thêm.” là: 

A. Hai từ đơn            

B. Một từ ghép  

C. Một từ láy

D. Một động từ. 
Câu 8:  (M2)Câu nào sau đây là câu ghép? 

A. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu và chẳng bao giờ ta có thể bay được.

B. Còn chàng thanh niên thì ngồi quan sát với hi vọng một lúc nào đó thân hình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh đủ rộng hơn để nâng đỡ thân hình chú.


C. Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mọi người đều có và chẳng bao giờ ta có thể bay được.

D. Cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu kia chính là quy luật của tự nhiên.
Câu 9: (M3)Trong câu ghép "Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó thì sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm" có mấy vế câu? Các vế câu được nối với nhau bằng cách nào? 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: (M3) Dấu hai chấm trong câu: “Có một điều mà người thanh niên không hiểu: cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu kia chính là quy luật của tự nhiên tác động lên đôi cánh và có thể giúp chú bướm bay ngay khi thoát ra ngoài.” có nhiệm vụ gì? 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG VIỆT - 5
B. Kiểm tra viết:

I. Chính tả:

BÀ CỤ BÁN HÀNG NƯỚC CHÈ
        Gốc bàng to quá, có những cái mắt to hơn cái gáo dừa, có những cái lá to bằng cái mẹt bún của bà bún ốc. Không biết cây bàng này năm chục tuổi, bảy chục tuổi hay cả một trăm tuổi. Nhiều người ngồi uống nước ở đây những lúc quán nước vắng khách đã ngắm kĩ gốc bàng, rồi lại ngắm sang phía bà cụ bán hàng nước. Bà cụ không biết bao nhiêu tuổi giời, không biết bao nhiêu tuổi lao động, bán quán được bao nhiêu năm.  

II. Tập làm văn: 
        Đề bài: Em hãy  tả cô giáo ( hoặc thầy giáo) của em mà em nhớ nhất.
 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2016 – 2017

    MÔN: TIẾNG VIỆT - 5
A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng kết hợp trả lời câu hỏi: (3 điểm) (đã kiểm tra trong các tiết ôn tập)

II. Đọc thầm và làm bài tập: (7 điểm) 

Đáp án:

Câu 1:?(M1) 0,5 điểm

C. Đang cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu..

Câu 2: (M2) 1 điểm

C. Vì cái lỗ nhỏ xíu chú không thoát ra được.

Câu 3:. (M 1) 0,5điểm 

C. Có ai đó đã làm lỗ rách to thêm nên chú thoát ra dễ dàng.

Câu 4:  (M2) 0,5 điểm

A. Bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng.

Câu 5:  (M4) 1 điểm
Phải tự mình nỗ lực vượt qua khó khăn, khó khăn giúp ta trưởng thành hơn.

Câu 6. (M1) 0,5 điểm    a. Danh từ                 

Câu 7. (M1) 0,5 điểm    a. Hai từ đơn            

Câu 8:  (M2) 0.5 điểm

c. Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mọi người đều có và chẳng bao giờ ta có thể bay được.

.

Câu 9:  (M3) 1 điểm
 (1đ ) 3 vế câu. Vế 1 nối với vế 2 bằng quan hệ từ, vế 2 nối trực tiếp với vế 3 bằng dấu phẩy
Câu 10: (M3) 1 điểmBáo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích cho bộ phận câu đứng trước.
B. Kiểm tra viết:

I. Chính tả (3 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đúng đoạn văn (2 điểm).

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai-lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, viết hoa không đúng quy định) trừ 0,25 điểm.

* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, hoặc trình bày bẩn,...bị trừ 0,25 điểm toàn bài.

II. Tập làm văn (7 điểm)

- Đảm bảo các yêu cầu được 3 điểm.

- HS biết chọn tả người thân mà em yêu mến. 

- HS tả được các chi tiết nổi bật về ngoại hình, tính tình, hoạt động của người thân có lồng cảm xúc, tình cảm của bản thân thành một mạch đầy đủ, lôi cuốn người đọc.

 - Bố cục rõ ràng với 3 phần cân đối, chuyển đoạn mạch lạc. 

- Tùy mức độ bài làm có thể cho điểm ( từ 0,5- 1; 1,5- 2,5…..3 điểm) 
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II

 NĂM HỌC: 2016 – 2017
	

	MÔN: TOÁN - 5
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu 
và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học: Số tự nhiên, phân số,số thập phân và các phép tính với  chúng
	Số câu 
	3
	 
	
	
	1
	
	1
	 
	5
	

	
	Số điểm
	1.5
	 
	
	
	2.0
	
	1.0
	 
	4.5
	

	 Đại lượng và đo đại lượng: Độ dài, khối lượng, diện tích, thời gian, thể tích
	Số câu 
	
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Số điểm
	
	 
	1.0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.0
	 

	 Yếu tố hình học:
Chu  vi, diện tích, thể tích các hình đã học. 
	Số câu 
	 
	 
	2
	
	
	 
	 
	
	2
	

	
	Số điểm
	 
	 
	1.5
	
	
	 
	 
	
	1.5
	

	Giải toán có lời văn:

Giải bài toán về chuyển động đều; Tính diện tích hình thang.
	Số câu 
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	
	
	
	1.0
	
	2.0
	
	
	
	3.0

	Tổng
	Số câu 
	3
	 
	3
	1
	1
	1
	1
	
	8
	 2

	
	Số điểm
	1.5
	 
	2.5
	1.0
	2.0
	2.0
	1.0
	
	7.0
	3.0


KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN – LỚP 5

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: .......................................................................  Lớp 5................

Trường:.......................................................................................................

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




Câu 1: (M1)Kết quả của phép tính 
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  là:   

A.  
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                        B
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.                  C.  
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           D. 
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Câu 2: (M1) Kết quả của phép tính 9,03 : 2,1 là   

A.  2,4           B. 3,2                             C.  3,4                          D.  4,3                                  
Câu 3: (M1)Kết quả của phép nhân 34,5 
[image: image6.wmf]´

 2,4 là: (0.5 điểm)

A. 79, 8                      B. 81,2                C. 82,8                             D. 83,8   
Câu 4: (M2) Một hình lập phương có cạnh 2dm thì diện tích toàn phần là: 


  A.  16 dm2                  B. 24 dm2                           C.  8 dm2             D. 20 dm2
Câu 5: (M2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
A. 570 dm3 =   ……. m3
B. 97058 cm3 = ……... dm3  ………..cm3
Câu 6: (M2) Đặt tính rồi tính: 

   69,78+ 35,97                                                 35,4 x 6,8

         ................................................              .............................................

         ................................................              ............................................

         ...............................................               ............................................

         ..............................................                ............................................      
   83,45 – 30,98                                                 36,66 : 7,8
         ................................................              .............................................

         ................................................              ............................................

         ...............................................               ............................................

Câu 7: (M4) Tính bằng cách nhanh nhất: 
a) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7                

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................           
b. (8,27 + 7,16 + 9,33) - (7,27 + 6,16 + 8,33)
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................           
Câu 8: (M2) Cho hai hình dưới đây: 

    A
                           B
       A
   3,6 dm
    4m
             D                 6dm                       C

C
3m
B
- Chu vi hình chưa nhật ABCD là:................................................................

- Diện tích hình tam giác ABC là:...................................................................

 Câu 9: (M3) Một đám đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng 
[image: image7.wmf]5

3

đáy lớn, chiều cao bằng 
[image: image8.wmf]5

2

 đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó?
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................           
Câu 10: (M2)  Một người đi xe đạp đi được một quãng đường 18km với vậ tốc 10km/giờ. Hỏi người đi xe đạp đó đã đi hết bao nhiêu thời gian?
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................           
.....................................................Hết.................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2016 – 2017

    MÔN: TOÁN - 5
Câu 1: Kết quả của phép tính 
[image: image9.wmf]11
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+

  là:   (0,5 điểm) M1
          A.  
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Câu 2: Kết quả của phép tính 9,03 : 2,1 là    (0,5 điểm) M1
          D.  4,3                                  
Câu 3: Kết quả của phép nhân 34,5 
[image: image11.wmf]´

 2,4 là: M1(0.5 điểm)
A. 79, 8                      B. 81,2                C. 82,8                             D. 83,8   

Câu 4: Một hình lập phương có cạnh 2dm thì diện tích toàn phần là: (M1) (1 điểm) 

B. 24 dm2                                                    

Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (M2) (1 điểm)
A. 570 dm3 =   570000m3
B. 97058 cm3 = 97dm3  58cm3
Bài 6: 2 điểm (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
	
	  69,78
	
	83,45
	
	    35,4
	
	36x6,6
	7x8

	+
	
	          - 
	     
	                x                              
	
	
	     54 6
	4 7

	
	  35,97
	
	30,98
	
	      6,8
	
	
	

	
	105,75
	
	52,47
	
	  283 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	2124
	
	
	

	
	
	
	
	
	24072
	
	
	


Bài 7: 1 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

a) b. 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 = (8,3 + 1,7) x 7,9

                                         =  10 x 7,9

                                         = 79

b) (8,27 + 7,16 + 9,33) - (7,27 + 6,16 + 8,33)

= (8,27 + 9,33 + 7,16) - (7,27 + 8,33 + 6,16)
=         (17,6 + 7,16)    -   ( 15,6 + 6,16)
=                 24,76        -       21,76

= 3

Câu 8: (0,5 điểm)
- Chu vi hình chưa nhật ABCD là: (3,6 + 6) x 2 = 19,2 (dm2)
- Diện tích hình tam giác ABC là: 3 x 4 : 2 = 6 (m2)
Câu 9: (2 điểm) 
Bài giải:
                          Đáy bé hình thang:                   (0,25 Điểm)

                       150 : 5 x 3 = 90 (m)                (0,25 Điểm)

                      Chiều cao hình thang:             (0,25 Điểm)

                   150 : 5 x 2 = 60 (m)               (0,25 Điểm)

                      Diện tích hình thang:               (0,25 Điểm)

                        (150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2)        (0,5 Điểm)

                                       Đáp số: 7200 m2              (0,25 Điểm)
Câu 10: (1 điểm)
Bµi gi¶i

Thêi gian ng​­êi ®i xe ®¹p ®· ®i lµ: 18 : 10 = 1,8 giê  (0,5 điểm)
                                      1,8 giê = 1 giê 48 phót           (0,25 điểm)
                                             §¸p sè: 1 giê 48 phót       (0,25 điểm)

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II 

 NĂM HỌC: 2016 – 2017

	
	
	MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - 5
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu 
và 
số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1975)
	
Số câu 
	1
	 
	1
	 
	
	 
	 
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	1.0
	 
	1.0
	 
	
	 
	 
	1.0
	2.0
	1.0

	2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975-đến nay)
	
Số câu 
	1
	 
	
	 
	
	1
	 
	 
	1
	1

	
	Số điểm
	1.0
	 
	
	 
	
	1.0
	 
	 
	1.0
	1.0

	3. Việt Nam, châu Á, châu Âu.
	
Số câu 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	1

	
	Số điểm
	 
	 
	1.0
	 
	 
	1.0
	 
	 
	1.0
	1.0

	4. Châu Phi, châu Mĩ
	
Số câu 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	Số điểm
	1.0
	 
	 
	1.0
	 
	 
	 
	 
	1.0
	1.0

	5. Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.
	
Số câu 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Số điểm
	1.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.0
	 

	Tổng
	
Số câu 
	4
	 
	2
	1
	
	2
	 
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	4.0
	 
	2.0
	1.0
	
	2.0
	 
	1.0
	6.0
	4.0


KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  –  5

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: .......................................................................  Lớp 5............................

Trường:...................................................................................................................

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




Câu 1: (M1) Năm 1959 đầu năm 1960 , khắp miền Nam bùng lên phong trào "Đồng khởi". Tỉnh nào là nơi diễn ra "Đồng khởi" mạnh mẽ nhất?

A. Trà Vinh


B. Sóc Trăng

C. Bạc Liêu

D. Bến Tre

Câu 2: (M2) Trong kháng chiến chống Pháp ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?
A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. Mở đường giao thông miền núi rộng hơn..

C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện chiến trường miền Nam.

D. Mở đường để nối liền hai miền Nam - Bắc.
Câu 3: (M1)  Ai là người giương cao cờ cách mạng tiến vào dinh Độc Lập ngày 30/4/1975?

A. Vũ Đăng Toàn.
B. Bùi Quang Thận.
C. La Văn Cầu.
D. Nguyễn Viết Sinh
Câu 4 (M3): Cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (Khóa VI) họp tại Hà Nội đã có những quyết định gì?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5(M4): - Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tổ chức đại hội Đảng lần thứ III vào thời gian nào? Tại đâu?

- Ai là người được bầu làm bí thư tỉnh ủy?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: (M2) Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì:

A. Châu Á nằm ở bán cầu Bắc.

B. Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục.

C. Châu Á trải từ tây sang động 

D. Châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo.

Câu 7: (M1) Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương nào?

        A. Châu Âu, châu Á, Đại Tây Dương; Ấn Độ Dương. 

        B. Châu Mĩ và châu Đại Dương.

        C. Châu Âu ,châu Phi và châu Đại Dương.

        D. Châu Phi và Ấn Độ Dương.
Câu 8: (M1) Loại động vật tiêu biểu nhất của châu Đại Dương là:
A. Voi, trâu, bò.
B. Thú rừng, cá biển.
C. Thú có túi và thú mỏ vịt.

D. Chim cánh cụt.
Câu 9: (M3) Dân cư châu Âu có màu da nào? Dân cư thường sống tập trung ở đâu?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: (M2) Hãy nêu địa hình của châu Mĩ từ Tây sang Đông?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................Hết.................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2016 – 2017

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - 5

Câu 1: 1 điểm
D. Bến Tre

Câu 2: 1 điểm
C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện chiến trường miền Nam.

Câu 3: 1 điểm

B. Bùi Quang Thận.
Câu 4: 1 điểm 

Cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (Khóa VI) họp tại Hà Nội đã có những quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 5: 1 điểm 
- Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tổ chức đại hội Đảng lần thứ III vào tháng 9 năm 1951, tại căn cứ Lam Sơn, huyện Hòa An.

- Đồng chí Dương Công Hoạt được bầu làm bí thư tỉnh ủy.

Câu 6: 1 điểm
D. Châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo.

Câu 7: 1 điểm 
        A. Châu Âu, châu Á, Đại tây dương; Ấn độ dương. 

Câu 8: 1 điểm.

C. Thú có túi và thú mỏ vịt.

Câu 9: 1 điểm 

Đa số dân cư châu Âu là người da trắng. Dân cư châu Âu được phân bố khá đồng đều trên lãnh thổ. Phần lớn đân cứ sống trong các thành phố.
Câu 10: 1 điểm 

Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông: dọc bờ biển phía tây là các dãy núi cao đồ sộ, ở giữa là những đồng bằng lớn. Phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên.
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II 

 NĂM HỌC: 2016 – 2017

	
	MÔN: KHOA HỌC - 5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu 
và 
số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Sự biến đổi của chất
	Số câu 
	1
	 
	 
	1
	 
	
	 
	1
	1
	2

	
	Số điểm
	0.5
	 
	 
	1.0
	 
	
	 
	1.0
	0.5
	2.0

	2. Sử dụng năng lượng.
	số câu 
	1
	 
	
	 
	 
	1
	 
	
	1
	1

	
	Số điểm
	0.5
	 
	
	 
	 
	1.0
	 
	
	0.5
	1.0

	3. Sự sinh sản của thực vật
	Số câu 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	
	Số điểm
	1.0
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.0
	 

	4. Sự sinh sản của động vật
	Số câu 
	1
	 
	1
	 
	
	 
	 
	 
	2
	 

	
	Số điểm
	0,5
	 
	1,0
	 
	
	 
	 
	 
	1.5
	 

	5. Môi trường và tài nguyên
	Số câu 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	2
	 

	
	Số điểm
	0.5
	 
	 
	 
	1.0
	 
	 
	 
	1.5
	 

	6. Mối quan hệ giữa môi trường và con người
	Số câu 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	1

	
	Số điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	1.0
	 
	
	
	1.0

	Tổng
	Số câu 
	5
	 
	2
	1
	1
	2
	 
	1
	8
	4

	
	Số điểm
	3.0
	 
	2,0
	1.0
	1.0
	2.0
	 
	1.0
	6.0
	4.0


KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: KHOA HỌC – 5

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: .......................................................................  Lớp 5.........................

Trường:................................................................................................................

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




Câu 1:(M1) Sự biến đổi hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây?  
A. Thả vôi sống vào nước.

B. Hòa tan đường vào nước     


C. Dây cao su bị kéo dãn ra.

D. Cốc thủy tinh bị rơi vỡ.
Câu 2: (M1)  Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất là:   
A. Điện




B. Mặt trời  



C. Khí đốt tự nhiên

D. Gió

Câu 3: (M1)  Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?
  A. Sự thụ phấn
  B. Sự sinh sản
  C. Sự kết hoa
  D. Nhụy phát triển.

Câu 4: (M1)  Hổ thường sinh sản vào mùa nào?
A. Mùa đông và mùa xuân            
B. Mùa hạ và mùa thu                          

          C. Mùa thu và mùa đông

          D. Mùa xuân và mùa hạ  
Câu5:(M2) Chim và thú đều có bản năng gì trong quá trình nuôi con? 
A. Nuôi con cho đến khi con của chúng đủ lông, đủ cánh và biết bay.
B. Nuôi con cho đến khi con của chúng có thể tự đi kiếm ăn.
C. Nuôi con bằng sữa cho đến khi con của chúng biết bay.
D. Sinh con và nuôi con bằng sữa cho đến khi con tự đi kiếm ăn được.
Câu 6:  (M1) Yếu tố nào làm ô nhiễm nguồn nước ?

A. Không khí


B. Nhiệt độ


C. Chất thải   

D. Ánh sang.
Câu 7: (M3)   Môi trường bao gồm những gì?

A. Nhà ở, trường học, Làng mạc, thành phố, các nhà máy, đất đá, không khí, nhiệt độ, ánh sáng, thực vật, động vật, con người.


B. Làng mạc, thành phố, nhiệt độ, chất thải, nước, đất, nhà ở, đường đi, múa hát, nhảy dây, đánh đu.


C. Đi du lịch, học tập, ăn mặc, xe cộ, đường phố, trồng cây, trồng hoa, múa hát, nhảy dây, đánh đu

D. Ánh sang mặt trời, chất thải, nước, đất, nhà ở, đường đi, học tập, ăn mặc, xe cộ, múa hát.
Câu 8: (M2)   Chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ chấm sau đây cho phù hợp: (1 điểm)

(nhụy, sinh dục, sinh sản, nhị)

Hoa là cơ quan ..................... của những loài thực vật có hoa. Cơ quan ........................... đực gọi là ................... Cơ quan sinh dục cái gọi là ..................

 Câu 9: (M2)  Thế nào là sự biến đổi hóa học?
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: (M3)  Để tránh lãng phí khi sử dụng năng lượng điện em cần làm gì? 
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11: (M3)  Nêu vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người?
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Câu 12: (M4) Úp đĩa lên một chiếc cốc nước đường nóng khoảng một phút rồi nhấc đĩa ra.  Theo em, những giọt nước đọng trên đĩa có ngọt như nước đường không? Tại sao?
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2016 – 2017

 MÔN:  KHOA HỌC - 5

Câu 1: :  0,5 điểm
A. Thả vôi sống vào nước.

Câu 2: :  0,5 điểm 2-1





B. Mặt trời  



Câu 3:  1 điểm 1-1
A. Sinh sản

Câu 4. 1 điểm 
A. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị.
Câu 5: 0,5 điểm 4-1



B. Nuôi con cho đến khi con của chúng có thể tự đi kiếm ăn.
 


Câu 6: 1 điểm 4-2
          D. Mùa xuân và mùa hạ  
Câu 7: 0,5 điểm 5-1


C. Chất thải   
Câu 8: 1 điểm

A. Nhà ở, trường học, Làng mạc, thành phố công trường, nhà máy, đất đá, không khí, nhiệt độ, ánh sáng, thực vật, động vật, con người.

Câu 9: 1 điểm
Sự biến đổi chất này thành chất khác gọi là sự biến đổi hóa học.
Câu 10: 1 điểm

- Chỉ dùng điện khi cần thiết, ra khỏi phòng nhớ tắt đèn, quạt, ti vi.


- Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi ấm, là ủi quần áo,…

Câu 11: 1 điểm Vai trò của môi trường tự nhiên ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi:  
- Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người:

+ Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí, …

+ Các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống.

- Môi trường  còn là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.

Câu 12: 1 điểm
Những giọt nước đọng trên đĩa không có vị ngọt như nước đường trong cốc. Vì chỉ có hơi nước bốc lên, khi gặp lạnh sẽ ngưng tụ lại thành nước. đường vẫn còn lại trong cốc.
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